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1 DH00301548 Vũ Lê Hoàng An ĐH3BK 7.0 9.0 8.2 B+
2 DH00301648 Đàm Duy Anh ĐH3BK 6.3 5.0 5.5 C
3 DH00301305 Lê Thị Quỳnh Anh ĐH3BK 8.4 9.0 8.8 A
4 DH00301758 Nguyễn Trung Anh ĐH3BK 9.0 9.5 9.3 A
5 DH00301830 Phan Thế Anh ĐH3BK 7.6 7.0 7.2 B
6 DH00301797 Trương Thị Quỳnh Anh ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
7 DH00301543 Vương Ngọc Anh ĐH3BK 7.7 7.0 7.3 B
8 DH00301465 Trần Gia Bảo ĐH3BK 2.7 7.0 5.3 D+
9 DH00301175 Phạm An Bình ĐH3BK 8.1 6.0 6.8 C+

10 DH00301817 Phạm Thị Nguyệt Cầm ĐH3BK 8.6 7.5 7.9 B
11 DH00301515 Nguyễn Quỳnh Chi ĐH3BK 8.7 8.0 8.3 B+
12 DH00301167 Bùi Thị Thùy Dung ĐH3BK 8.3 6.5 7.2 B
13 DH00301313 Nguyễn Thị Hồng Dương ĐH3BK 9.0 9.5 9.3 A
14 DH00301454 Ngô Thành Đạt ĐH3BK 8.3 5.0 6.3 C
15 DH00301642 Vũ Tiến Đạt ĐH3BK 5.3 5.5 5.4 D+
16 DH00301479 Nguyễn Văn Đoàn ĐH3BK 4.3 6.0 5.3 D+
17 DH00301367 Phạm Tiến Đức ĐH3BK 6.7 6.0 6.3 C
18 DH00301274 Cao Thị Hương Giang ĐH3BK 7.9 9.5 8.9 A
19 DH00301329 Nguyễn Thị Giang ĐH3BK 9.0 9.0 9.0 A
20 DH00301778 Mai Văn Giáp ĐH3BK 7.9 7.5 7.7 B
21 DH00301675 Nguyễn Mạnh Hà ĐH3BK 7.3 4.0 5.3 D+
22 DH00301816 Trần Việt Hà ĐH3BK 6.0 7.0 6.6 C+
23 DH00301182 Nguyễn Thị Thu Hiền ĐH3BK 8.3 6.0 6.9 C+
24 DH00301734 Nguyễn Xuân Hiểu ĐH3BK 5.3 0.0 2.1 F KP
25 DH00301173 Nguyễn Hữu Hiệu ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
26 DH00301706 Đỗ Tiến Hoàng ĐH3BK 2.0 3.0 2.6 F
27 DH00301762 Văn Hữu Hùng ĐH3BK 2.7 5.0 4.1 D
28 DH00301153 Vũ Đặng Thu Hương ĐH3BK 7.9 9.0 8.6 A
29 DH00301237 Kiều Quang Khải ĐH3BK 7.9 7.0 7.4 B
30 DH00301379 Vũ Đức Lâm ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
31 DH00301736 Đoàn Thị Tâm Liên ĐH3BK 8.3 5.5 6.6 C+
32 DH00301806 Đào Thị Mỹ Linh ĐH3BK 8.6 4.0 5.8 C
33 DH00301361 Nguyễn Khánh Linh ĐH3BK 6.7 4.0 5.1 D+
34 DH00301876 Nguyễn Thuỳ Linh ĐH3BK 6.0 4.0 4.8 D
35 DH00301385 Nguyễn Thùy Linh ĐH3BK 6.0 3.0 4.2 D
36 DH00301747 Nguyễn Hải Long ĐH3BK 6.0 4.0 4.8 D
37 DH00301386 Nguyễn Thanh Long ĐH3BK 9.3 9.0 9.1 A
38 DH00301757 Nguyễn Sao Mai ĐH3BK 8.3 1.0 3.9 F
39 DH00301311 Phan Thị Mai ĐH3BK 8.6 8.0 8.2 B+
40 DH00301744 Ngô Thị Mơ ĐH3BK 8.3 9.0 8.7 A
41 DH00301700 Lê Thanh Nam ĐH3BK 9.0 5.0 6.6 C+
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42 DH00301653 Lê Thị Nga ĐH3BK 7.7 7.0 7.3 B
43 DH00301667 Trần Thị Bảo Ngọc ĐH3BK 8.3 8.5 8.4 B+
44 DH00301701 Trương Thị Hồng Nhung ĐH3BK 8.3 7.5 7.8 B
45 DH00301502 Nguyễn Anh Phong ĐH3BK 5.3 6.0 5.7 C
46 DH00301354 Lê Thị Mai Phương ĐH3BK 8.5 7.0 7.6 B
47 DH00301608 Nguyễn Thị Phương ĐH3BK 7.3 5.0 5.9 C
48 DH00301638 Lê Thanh Sơn ĐH3BK 0.0 5.5 3.3 F
49 DH00301348 Nguyễn Công Sơn ĐH3BK 8.7 8.5 8.6 A
50 DH00301188 Nguyễn Hồng Sơn ĐH3BK 8.7 8.5 8.6 A
51 DH00301335 Hoàng Kim Thanh ĐH3BK 8.6 8.0 8.2 B+
52 DH00301784 Nguyễn Tâm Thành ĐH3BK 8.3 7.0 7.5 B
53 DH00301500 Kiều Thị Phương Thảo ĐH3BK 5.7 8.0 7.1 B
54 DH00301498 Lê Thu Thảo ĐH3BK 9.0 3.5 5.7 C
55 DH00301616 Nguyễn Hoài Thu ĐH3BK 6.3 6.0 6.1 C
56 DH00301199 Lê Thị Diệu Thuần ĐH3BK 5.3 6.5 6.0 C
57 DH00301587 Nguyễn Thị Phương Thúy ĐH3BK 8.7 9.0 8.9 A
58 DH00301325 Phạm Thị Minh Thúy ĐH3BK 7.9 4.5 5.9 C
59 DH00301181 Bùi Thị Linh Trang ĐH3BK 7.0 5.0 5.8 C
60 DH00301811 Lê Kiều Trang ĐH3BK 8.5 6.5 7.3 B
61 DH00301285 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐH3BK 9.0 8.5 8.7 A
62 DH00301292 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐH3BK 7.9 7.0 7.4 B
63 DH00301800 Mai Thành Trung ĐH3BK 0.0 0.0 0.0 F KP
64 DH00301377 Nguyễn Xuân Trường ĐH3BK 7.0 7.5 7.3 B
65 DH00301669 Phạm Xuân Trường ĐH3BK 6.0 6.0 6.0 C
66 DH00300709 Vũ Việt Tuấn ĐH3BK 9.7 7.0 8.1 B+
67 DH00301520 Phạm Quang Vĩnh ĐH3BK 8.0 5.5 6.5 C+
68 DH00301724 Đào Hải Yến ĐH3BK 4.0 4.0 4.0 D
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